	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN LONG BIÊN

Số:        /KH- MNLB

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


Long Biên, ngày     tháng      năm 2017


KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non Long Biên 
năm học 2017-2018

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; 


Căn cứ công văn số 454/UBND-VX ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018;           

Căn cứ công văn số 723 /SGD&ĐT-QLT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội v/v hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017-2018;
Căn cứ Kế hoạch số 30 /KH-PGD&ĐT  ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên v/v thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017-2018;

Căn cứ vào số lượng trẻ, học sinh  trên địa bàn phường Long Biên và điều kiện về cơ sở vật chất (CSVC) của trường mầm non (MN) Long Biên.

Trường MN Long Biên xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non Long Biên  năm học 2017-2018 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. Mục đích
- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ học sinh(CMHS); góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học MN; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi. 
- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
- Tiếp tục hiện hiện chủ trương  « Ba tăng, ba giảm » (ba tăng : tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường CSVC cho các trường học; ba giảm: giảm số HS trái tuyến, giảm số HS trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).

II. Yêu cầu:

- Điều tra chính xác  trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn phường Long Biên. Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý. 
- Thực hiện tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc các qui định trong tuyển sinh. Không thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.
- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, hiệu trưởng trường học là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

B. NỘI DUNG
1. Phương thức: Tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp (có hướng dẫn cụ thể sau). 

2. Đối tượng tuyển sinh: 
Học sinh đúng tuyến là HS có hộ khẩu th​ường trú hoặc học sinh có Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận hoặc Giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an Phường thuộc khu vực tuyển sinh của trường; HS trong gia đình thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng tại địa bàn trong khu vực tuyển sinh của trường. 

Nếu nhà trường có số lượng học sinh đăng ký vào trường nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển  sinh, nhà trường căn cứ vào các quy định hiện hành để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp trình phòng GD&ĐT và UBND Quận, báo cáo Sở GD&ĐT.

 3. Độ tuổi dự tuyển:
- Nhà trường tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo và nhà trẻ trong khu vực tuyển sinh theo thứ tự ưu tiên trẻ từ 5 tuổi trở xuống, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Thực hiện công khai số trẻ, độ tuổi  của trẻ trường tiếp nhận được trong năm học.

- Về số trẻ trong một lớp thực hiện theo điều 13 Điều lệ trường mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích tối thiểu đạt 1,5m2 /1HS.
         
4. Hồ sơ dự tuyển:

+ Đơn xin học (theo mẫu)
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
+ Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu xác nhận) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.
Các lớp tuyệt đối không tổ chức dạy chương trình lớp 1 cho trẻ.

5. Thời gian tuyển sinh:
Trực tuyến:

- Mầm non 5 tuổi : từ ngày 19/6/2017 đến 22/6/2017.

- Từ ngày 27/6/2017 đến 30/6/2017 tổng hợp số lượng HS đăng kí tuyển sinh trực tuyến.
Trực tiếp:
Từ ngày 01/7/2017 đến 15/7/2017: thực hiện tuyển sinh học sinh đúng tuyến theo qui định.

- Ngày 17/7/2017, nhà trường báo cáo nhanh về phòng, đề nghị tuyển sinh bổ sung học sinh không đúng tuyến  (nếu còn chỉ tiêu).

- Ngày 18/7/2017 phòng GD&ĐT kiểm tra và báo cáo UBND Quận  duyệt đề nghị tuyển sinh bổ sung học sinh của  nhà trường (nếu có).

- Ngày 19, 20/7/2017 nhà trường nhận hồ sơ học sinh bổ sung  (nếu có).

6. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh (Biểu phụ lục 1 – đính kèm )

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chủ trì, phối hợp với UBND phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công; xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 của trường.


- Triển khai phổ biến, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT trong Hội đồng giáo dục.


- Nhà trường thành lập Hội đồng tuyển sinh, trình phòng GD&ĐT; Trưởng phòng ký quyết định.


- Công bố công khai công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, tại UBND phường; trên đài truyền thanh của phường.

- Chuẩn bị các điều kiện về nhân sự và CSVC để từng bước triển khai tuyển sinh trực tuyến  vào trường.
- Tham gia tập huấn tuyển sinh trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT quận Long Biên.
- Từng bước tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh chuẩn bị công tác triển khai tuyển sinh trực tuyến.


- Tổ chức thực hiện tuyển sinh đúng kế hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra trùng khớp thông tin cá nhân HS như Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh trong giấy khai sinh, hộ khẩu. Cán bộ  nhận hồ sơ ghi và ghi vào mặt sau bản khai sinh “Đã kiểm tra khớp bản khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký tên. Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp  văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ TS và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm vệ việc kiểm tra và xác nhận trên. Trong thời gian tuyển sinh, tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản thu ngoài quy định cho nhà trường.
- Thực hiện công tác thông tin báo cáo theo quy định.


- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tuyển sinh trước các cấp quản lý.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO.
- Ngày 15/05/2017: Phòng giáo dục triển khai kế hoạch tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh tới các trường trong Quận, nộp kế hoạch tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh về Sở GD&ĐT.
- Từ ngày 05/6 đến 10/6/2017: phòng GD&ĐT duyệt kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh và Hội đồng tuyển sinh của các nhà trường tại phòng GD&ĐT .
- Từ ngày 11/6/2017: Nhà trường thực hiện niêm yết thông báo tuyển sinh,  thông tin qua hệ thống truyền thanh phường.

- Từ ngày 16/6/2017 đến 26/6/2017: thực hiện tuyển sinh  trực tuyến.
- Từ ngày 01/7/2017 đến 15/7/2017: thực hiện tuyển sinh  trực tiếp (dành cho các học sinh không đăn kí trực tuyến qua  mạng).
- Ngày 17/7/2017, Nhà trường báo cáo nhanh về phòng, đề nghị tuyển sinh bổ sung học sinh (nếu còn chỉ tiêu).

- Ngày 18/7/2017 phòng GD&ĐT kiểm tra và trình UBND Quận  duyệt đề nghị tuyển sinh bổ sung học sinh của các nhà trường (nếu có).
- Ngày 19, 20/7/2017 Nhà trường nhận hồ sơ học sinh bổ sung (nếu có).
- Ngày 21/7/2017, Nhà trường nộp báo cáo chính thức về phòng GD&ĐT.

- Ngày 22/7/2017, phòng GD nộp báo cáo nhanh về Sở GD&ĐT và BCĐ Tuyển sinh.
- Ngày 28/7/2017: Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào trường MN Long Biên năm học 2017-2018. Trường MN yêu cầu toàn thể CBGVNV trong trường thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, khi có vấn đề vướng mắc cần báo cáo  ngay về BGH  để có sự chỉ đạo giải quyết  kịp thời./.
	PHÊ DUYỆT CỦA PGD QUẬN LONG BIÊN

	HIỆU TRƯỞNG
Đào Thị Thu Hương


Nơi nhận:   

- Phòng GD&ĐT quận Long Biên;            để báo cáo

- UBND phường Long Biên; 

- Lưu VP.    

Phụ lục 1

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo Công văn số     /KH-PGD&ĐT ngày …….. của PGD&ĐT)

1. Công tác chuẩn bị

a. Đối với các trường:

· Hướng dẫn cha mẹ học sinh hoàn thành Phiếu kê khai thông tin cá nhân học sinh lớp 5 trường tiểu học và học sinh 5 tuổi trường mầm non. Lập danh sách học sinh lớp 5 trường tiểu học và học sinh 5 tuổi trường mầm non năm học 2016-2017 và cập nhật vào hệ thống trực tuyến eSAMS;

· Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2017-2018: ít nhất 01 máy tính được cài đặt phần mềm eSAMS, các máy tính có kết nối internet phục vụ cho cha mẹ học sinh (CMHS) đăng kí trực tuyến, máy in,… Thành lập Tổ công tác hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến của trường;

· Chuẩn bị các thông tin cơ bản của trường về công tác tuyển sinh để công khai với nhân dân. Xây dựng các phương án thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn về công tác tuyển sinh với CMHS; 

· Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức điều tra cơ bản học sinh trong độ tuổi; Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh với phòng GD&ĐT;

· Tham gia các hoạt động chạy thử nghiệm phần mềm và góp ý chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu của phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT;

· Cấp mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh và CMHS theo đúng quy định.

b. Đối với phòng GD&ĐT:

· Chỉ đạo các trường trên địa bàn hoàn thành các nhiệm vụ năm học của trường đảm bảo các dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh được an toàn, chính xác, đúng kế hoạch;

· Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật danh mục phường/xã; tổ/thôn; danh mục trường trên địa bàn, báo cáo với sở GD&ĐT để cập nhật vào hệ thống trực tuyến chung của thành phố;

· Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2017-2018; ít nhất 01 máy tính được cài đặt phần mềm eSAMS, 01 máy in,… Thành lập Tổ công tác chỉ đạo và hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến của phòng;

· Báo cáo sở GD&ĐT kết quả điều tra cơ bản học sinh trong độ tuổi của các trường trên địa bàn; tiếp nhận dữ liệu học sinh lớp 5 trường tiểu học và học sinh mẫu giáo 5 tuổi trường mầm non năm học 2016-2017 do sở GD&ĐT cung cấp làm cơ sở để phân tuyến tuyển sinh;

· Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của quận, huyện, thị xã trong đó thực hiện nghiêm túc việc phân tuyến và giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường, đảm bảo tính khoa học và khả thi; Trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh; Công khai kế hoạch tuyển sinh theo quy định chung; Cập nhật các tuyến tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trên địa bàn vào hệ thống trực tuyến chung của thành phố;

· Chuẩn bị các thông tin cơ bản của phòng và của các trường trên địa bàn về công tác tuyển sinh để công khai với nhân dân; Xây dựng các phương án thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn về công tác tuyển sinh với CMHS;

· Tham gia các hoạt động chạy thử nghiệm phần mềm và góp ý chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu của sở GD&ĐT;

· Chỉ đạo, kiểm soát việc cấp mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến của các trường trên địa bàn cho học sinh và CMHS theo đúng quy định.

2.  Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

a. Thời gian đăng ký:

· Tuyển sinh trực tuyến học sinh vào lớp 1 trường tiểu học: từ ngày 15/6/2017 đến ngày 18/6/2017;

· Tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: từ ngày 19/6/2017 đến ngày 22/6/2017;

· Tuyển sinh trực tuyến học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở: từ ngày 23/6/2017 đến ngày 26/6/2017;

b. Quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến của CMHS

Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Cha mẹ học sinh truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ chọn mục Đăng ký tuyển sinh.

Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh

Cha mẹ học sinh chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non năm học 2017-2018; Tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2017-2018; Tuyển sinh vào Lớp 6 năm học 2017-2018.

Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

· Đối với tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non:

Cha mẹ học sinh khai báo đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến. Những thông tin có dấu * là nhất thiết phải khai báo.

· Đối với tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6:
Cha mẹ học sinh nhập mã học sinh và mật khẩu, nhấn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh đưa lên biểu mẫu trực tuyến; sau đó bổ sung các thông tin còn lại vào biểu mẫu trực tuyến.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, cha mẹ học sinh nhấn nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Sau khi đã kiểm tra thông tin chính xác, cha mẹ học sinh nhập Mã Xác Nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Bước 5: Đăng ký thành công

Sau khi cha mẹ học sinh gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ thông báo ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG và Mã hồ sơ đăng ký của học sinh, cha mẹ học sinh ấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử (email) liện hệ.

Cha mẹ học sinh có thể vào hòm thư điện tử để kiểm tra thông tin đăng ký tuyển sinh thành công và thông tin xác nhận trúng tuyển của hệ thống.

c. Nhiệm vụ của các trường

· Quản trị hệ thống thông qua phần mềm eSAMS;

· Hướng dẫn và hỗ trợ CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

· Tổng hợp danh sách ĐKTS theo các nội dung: ĐT1, ĐT2, ĐT3,…

· Kịp thời báo cáo phòng GD&ĐT về số liệu, danh sách và những trường hợp đặc biệt trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

d. Nhiệm vụ của phòng GD&ĐT

· Quản trị hệ thống thông qua phần mềm eSAMS; Thường trực hỗ trợ các trường trên địa bàn và CMHS trong công tác tuyển sinh;

· Trình UBND quận, huyện, thị xã để điều chỉnh phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh (nếu có); Báo cáo sở GD&ĐT để cập nhật điều chỉnh phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến;

· Tổng hợp số liệu ĐKTS các trường trên địa bàn;

· Kịp thời Báo cáo UBND quận, huyện, thị xã và sở GD&ĐT về số liệu, danh sách và những trường hợp đặc biệt trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
Phụ lục 2
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo Công văn số     /KH-PGD&ĐT ngày …….. của PGD&ĐT)

	Thời gian
	Đơn vị
	Nội dung

	Trước 28/2
	Phòng GD&ĐT

Trường MN, TH, THCS
	· Tổng hợp, rà soát danh mục phường/xã, tổ/thôn, quận/huyện, danh mục cá trường MN, TH, THCS trêm địa bàn; danh sách cán bộ, chuyên viên, giáo viên chuẩn bị dữ liệu và tham gia quản trị hệ thống. (qua hệ thống email và website của ngành).

· Hướng dẫn các trường trên địa bàn triển khai tới cha mẹ học sinh (CMHS) hoàn thành phiếu kê khai thông tin học sinh.

	Trước 14/4
	Sở GD&ĐT
	Tập huấn các phòng GD&ĐT về công tác thống kê số liệu tuyển sinh đầu cấp và phân tuyến tuyển sinh tại sở GD&ĐT

	Trước 20/4
	Phòng GD&ĐT

Trường MN, TH, THCS
	Chỉnh sửa, cập nhật chính thức danh mục phường/xã, tổ/thôn, quận/huyện; danh mục các trường MN, TH, THCS trên địa bàn, danh sách cán bộ, chuyên viên, giáo viên chuẩn bị dữ liệu và tham gia quản trị hệ thống, danh sách học sinh mầm non 5 tuổi, danh sách học sinh tiểu học lớp 5.

	Trước 30/4
	Sở GD&ĐT
	Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017-2018.

	Từ 13/5 đến 24/5
	Phòng GD&ĐT
	Trình kế hoạch tuyển sinh cho UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Báo cáo kế hoạch tuyển sinh với sở GD&ĐT.

	Trước 29/5
	Sở GD&ĐT Phòng GD&ĐT
	· Tập huẩn cho các cán bộ các phòng GD&ĐT về công tác tuyển sinh trực tuyến.

· Cập nhật phân tuyến và giao chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ thống trực tuyến.

	
	Trường MN, TH
	Cung cấp mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến học sinh cho CMHS thông qua hệ thống eSAMS

	Trước 31/5
	Phòng GD&ĐT

Sở GD&ĐT
	Công khai kế hoạch tuyển sinh của các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã trên cổng thông tin điện tử và hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

	Trước 08/6
	Công ty Nhật Cường, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các trường
	· Chạy thử nghiệm hệ thống đăng ký trực tuyến để thử tải hệ thống

· Tập huấn công tác tuyển sinh trực tuyến cho cán bộ các trường MN, TH, THCS.


	Thời gian
	Đơn vị
	Nội dung

	Từ 10/6 đến 14/6
	Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, nhà trường
	Phối hợp với các đơn vị truyển thông để hướng dẫn CMHS đặng ký tuyển sinh; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT, của Phòng GD&ĐT và của các trường MN, TH, THCS.

	Từ 16/6 đến 26/6
	CMHS
	CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

· Đăng ký tuyển sinh trực tuyến học sinh vào lớp 1 trường tiểu học từ ngày 16/6/2017 đến ngày 18/6/2017;

· Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: từ ngày 19/6/2017 đến ngày 22/6/2017;

· Đăng ký tuyển sinh trực tuyến học sinh vào lớp 6 trường THCS: từ ngày 23/6/2017 đến ngày 22/6/2017.

(Trường hợp CMHS không có mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến sẽ đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại các trường MN, TH, THCS từ 01/07 đến 15/07).

	
	Trường
	Nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

	Từ 27/6 đến 30/6
	Trường MN, TH, THCS
	Công bố danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào năm học 2017-2018 theo hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

	
	Trường MN
	Công bố chỉ tiêu số trẻ tuyển sinh vào nhà trẻ, mẫu giáo 3 tuổi, mẫu giáo 4 tuổi.

	Từ 01/7 đến 15/7
	Trường MN, TH, THCS
	Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp (dành cho những học sinh chưa đăng ký trực tiếp qua mạng).

	Từ 16//7 đến 17/7
	Trường MN, TH, THCS
	Báo cáo phòng GD&ĐT kết quả tuyển sinh; trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu.

	
	
	Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường và số lượng tuyển sinh bổ sung (nếu có) năm học 2017-2018.

	Từ 18/7 đến 20/7
	Trường, Phòng GD&ĐT
	· Phòng GD&ĐT phê duyệt phương án tuyển sinh bổ sung của trường.

· Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung.

	22/7
	Trường MN, TH, THCS
	Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường năm học 2017-2018.

	25/7
	CMHS, trường MN, TH, THCS
	Học sinh nhập học tại trường

	28/7
	Phòng GD&ĐT
	Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh cho Sở GD&ĐT


1. PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON LONG BIÊN
(Kèm theo Kế hoạch số:  30/KH-PGD&ĐT ngày 12  tháng 5 năm 2017 của phòng GD&ĐT)
	Loại hình
	TT
	Tên trường
	Số HS qua điều tra 
trên địa bàn
	Chỉ tiêu tuyển mới
	Phân tuyến tuyển sinh theo khu vực

	
	
	
	Số HS trong độ tuổi nhà trẻ
	Số HS
3 tuổi
	Số HS
4 tuổi
	Số HS
5 tuổi
	Tổng số
HS qua điều tra
	Số HS vào nhà trẻ
	Số HS vào MG 3 tuổi
	Số HS vào MG 4 tuổi
	Số HS vào MG 5 tuổi
	Tổng số chỉ tiêu tuyển mới
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 Công lập
	
	Long Biên
	626
	400
	411
	321
	1758
	105
	70
	50
	30
	255
	Tổ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23 Phường Long Biên


2. PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH BẬC TIỂU HỌC

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-PGD&ĐT ngày     tháng     năm 2016 của phòng GD&ĐT)
	Loại hình
	TT
	Tên trường
	Số hs trong độ tuổi TS qua điều tra trên địa bàn
	Chỉ tiêu
	Phân tuyến tuyển sinh theo khu vực 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số lớp
	Số HS
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Công lập
	1
	Ái Mộ A
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 1 đến tổ 11 Phường Ngọc Lâm
	 

	
	2
	Ái Mộ B
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 12 đến tổ 28 Phường Ngọc Lâm
	 

	
	3
	Bồ Đề
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 1, 2,4, 5, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 24, 25, 27, 30 P Bồ Đề
	 

	
	4
	Ngọc Lâm
	
	
	
	- Học sinh thuộc tổ 3,6,7,8,9,10,18,19,20,21,22,23,26,28,29 phường Bồ Đề; 
- Học sinh thuộc chung cư 319, chung cư Beriver
	 

	
	5
	Cự Khối
	
	
	
	Học sinh thuộc Phường Cự Khối
	 

	
	6
	Phúc Đồng
	
	
	
	- Học sinh thuộc  tổ 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15;16;17;18 Phường Phúc Đồng;

- Học sinh thuộc tổ 15, 16 P Việt Hưng
	

	
	7
	Việt Hưng
	
	
	
	- Học sinh thuộc tổ 1 đến tổ 12 Phường Việt Hưng, 
- Học sinh thuộc tổ 5 P Đức Giang
	

	
	8
	Thượng Thanh
	
	
	
	- Học sinh thuộc tổ 1 đến tổ 16, tổ 29, 30 P Thượng Thanh; 
- Học sinh thuộc tổ 1, 19 P Đức Giang
	 

	
	9
	Thanh Am
	
	
	
	- Học sinh thuộc tổ 19 đến tổ 26, tổ 31 P Thượng Thanh;

- Học sinh thuộc tổ 9 P Đức Giang
	

	
	10
	Đức Giang
	
	
	
	- Học sinh thuộc tổ 3,6,18,20,21,22,26,27, P Đức Giang; 
- Học sinh thuộc tổ 17,18,28 P Thượng Thanh
	

	
	11
	Ngô Gia Tự
	
	
	
	- Học sinh thuộc tổ 7,8,10, 11,12,13 14, 15, 16, 17  P Đức Giang
- Học sinh thuộc các tổ từ 8 đến 17 phường Giang Biên, Khu Biệt thự đô thị Việt Hưng, CT 19A, khu tái định cư  phường Việt Hưng không có nhu cầu học tại trường TH Đô thị Việt Hưng (theo lộ trình CLC)
	

	
	12
	Giang Biên
	
	
	
	- Học sinh thuộc các tổ: 1,2,3,4,5,6,7 Phường Giang Biên
- Học sinh thuộc các tổ từ tổ 8 đến tổ 17 phường Giang Biên và Khu Biệt thự đô thị Việt Hưng, CT 19A, khu tái định cư  thuộc phường Việt Hưng không có nhu cầu học tại trường TH Đô thị Việt Hưng (theo lộ trình CLC)
	

	
	13
	Đô thị Việt Hưng
	
	
	
	Thực hiện lộ trình trường CLC - Tuyển học sinh trên toàn quận có nhu cầu học

- Ưu tiên học sinh có hộ khẩu các tổ từ 8 đến 17 phường Giang Biên., phường Việt Hưng, Khu Biệt thự đô thị Việt Hưng, CT 19A, khu tái định cư  P Giang Biên.

- Ưu tiên học sinh học MN ĐT Việt Hưng   
	 

	
	14
	Đô thị Sài Đồng
	
	
	
	HS có nhu cầu học chất lượng cao toàn quận; ưu tiên HS học MN ĐT Sài Đồng, MN ĐT Việt Hưng 
	 

	
	15
	Sài Đồng
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 11 đến tổ 21 P Sài Đồng, tổ 13 Phúc Đồng
	 

	
	16
	Vũ Xuân Thiều
	
	
	
	- Học sinh thuộc tổ 1 đến tổ 10, tổ 22 P Sài Đồng; 
- Học sinh thuộc tổ 12, 13, 14 P Phúc Lợi
	 

	
	17
	Phúc Lợi
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 1 đến tổ 11 P Phúc Lợi
	

	 
	18
	Gia Thụy
	
	
	
	- Học sinh thuộc Phường Gia Thụy
	 

	 
	19
	Long Biên
	
	
	
	- Học sinh thuộc Phường Long Biên
	 

	 
	20
	Ngọc Thụy
	
	
	
	- Học sinh thuộc tổ 1 đến tổ 17, tổ 21 đến tổ 27 P Ngọc Thụy
	 

	 
	21
	Lý Thường Kiệt
	
	
	
	- Học sinh thuộc tổ 18, 19, 20, tổ 28 đến tổ 38 P Ngọc Thụy
	 

	 
	22
	Thạch Bàn A
	
	
	
	- Học sinh thuộc tổ 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 P Thạch Bàn
	 

	 
	23
	Thạch Bàn B
	
	
	
	- Học sinh thuộc tổ 1 đến tổ 7, tổ 11, 13 P Thạch Bàn
	 

	 
	Tổng C.lập
	
	
	
	 
	 

	Ngoài CL
	1
	Wellspring
	
	
	
	Học sinh có nhu cầu trên toàn Thành phố
	 

	 
	Tổng Ngoài CL
	
	
	
	 
	 

	Tổng Quận, Huyện
	
	
	
	Giao chỉ tiêu cao hơn điều tra 74 em do TH Wellspring tuyển sinh trên toàn Thành phố
	 


3. PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH BẬC THCS

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-PGD&ĐT ngày     tháng     năm 2016 của phòng GD&ĐT)
	Loại hình
	TT
	Tên trường
	Số hs trong độ tuổi TS qua điều tra trên địa bàn
	Chỉ tiêu
	Phân tuyến tuyển sinh theo khu vực 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số lớp
	Số HS
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Công lập
	1
	Ái Mộ 
	
	
	
	Học sinh thuộc phường Ngọc Lâm 
	 

	 
	2
	Gia Thụy
	
	
	
	Học sinh thuộc phường Gia Thụy
	 

	 
	3
	Ngọc Thụy
	
	
	
	Học sinh thuộc Phường Ngọc Thụy 
	 

	 
	4
	Thạch Bàn 
	
	
	
	Học sinh thuộc Phường Thạch Bàn
	 

	 
	5
	Cự Khối
	
	
	
	Học sinh thuộc Phường Cự Khối
	 

	
	6
	Long Biên
	
	
	
	Học sinh thuộc Phường Long Biên 
	

	 
	7
	Bồ Đề
	
	
	
	Học sinh thuộc các tổ 1, 2, 4,5,  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25; 27; 30 Phường Bồ Đề
	 

	 
	8
	Ngọc Lâm
	
	
	
	- Học sinh thuộc các tổ 3, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26; , 28, 29 Phường Bồ Đề; 
- Học sinh thuộc chung cư 319, chung cư Beriver
	 

	 
	9
	Phúc Lợi
	
	
	
	Học sinh từ tổ 1 đến tổ 11 Phường Phúc Lợi
	 

	 
	10
	Sài Đồng
	
	
	
	- Học sinh thuộc 22 tổ Phường Sài Đồng; 
- Học sinh thuộc các tổ 12,13,14 phường Phúc Lợi
	 

	
	11
	Phúc Đồng
	
	
	
	- Học sinh thuộc 18 tổ Phường Phúc Đồng 
- Học sinh thuộc tổ 15, 16 Phường Việt Hưng
	

	
	12
	Việt Hưng
	
	
	
	- Học sinh thuộc tổ 1 đến tổ 12 và tổ 14 Phường Việt Hưng;
- Học sinh thuộc tổ 4, 5 P. Đức Giang
	

	 
	13
	Thượng Thanh
	
	
	
	- 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30 phường Thượng Thanh và các tổ: 1, 2, 19, 26, 27 phường Đức Giang.


	 

	
	14
	Thanh Am
	
	
	
	các tổ: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31 phường Thượng Thanh và tổ 9 phường Đức Giang
	

	 
	14
	Đức Giang
	
	
	
	- Học sinh thuộc các tổ: 1, 3A, 3B, 5, 6, 7, 8,18, 19; 20, 21, 22 Phường Đức Giang 
	 


- Học sinh thuộc

	 Khu Biệt thự đô thị Việt Hưng, CT 19A, khu tái định cư Phường Việt Hưng không có nhu cầu học tại trường THCS Đô thị Việt Hưng (theo lộ trình CLC)
	 

	
	16
	Giang Biên
	
	
	
	- Học sinh thuộc các tổ: 1,2,3,4,5,6,7 Phường Giang Biên
- Học sinh thuộc các tổ từ tổ 8 đến tổ 17 phường Giang Biên và Khu Biệt thự đô thị Việt Hưng, CT 19A, khu tái định cư  thuộc phường Việt Hưng không có nhu cầu học tại trường THCS Đô thị Việt Hưng (theo lộ trình CLC) 
	


- Ưu tiên học sinh học THĐT Việt Hưng, THĐT Sài Đồng  

	
	-

	 
	Tổng C.lập
	
	
	
	 
	 

	Ngoài CL
	1
	WellSpring
	
	
	
	Tuyển các học sinh có nhu cầu học trên toàn địa bàn  Thành phố
	 

	 
	Tổng Ngoài CL
	
	
	
	 
	 

	Tổng Quận, Huyện
	
	
	
	 
	 


DỰ THẢO
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